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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN 

 

 

BMI  : Chỉ số khối cơ thể (Body mass index) 

EF  : Phân số tống máu thất trái 

MAU : Microabumin niệu 

MLCT : Mức lọc cầu thận 

RLCNT : Rối loạn chức năng thận   

HDL - C  : High Density Lipoprotein -  Cholesterol 

 (Cholesterol của lipoprotein có tỷ trọng cao) 

JNC : United States Joint National Committee 

                 ( Liên ủy ban Quốc gia Hoa Kỳ) 

LDL - C   : Low Density Lipoprotein – Cholesterol 

  ( Cholesterol của lipoprotein có tỷ trọng thấp) 

WHO : World Health organization 

       (Tổ chức Y Tế thế giới) 

THA : Tăng huyết áp 

HATT : Huyết áp tâm thu 

HATr : Huyết áp tâm trương 

NYHA     : New York Heart Association  

  (Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ) 
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